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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi

trên địa bàn phường Hưng Bình năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 592/KH-TTYT ngày 30/10/2024 của Trung tâm Y tế thành 
phố Vinh về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên 
địa bàn thành phố Vinh năm 2024; Để triển khai có hiệu quả, BCĐ chăm sóc sức khỏe 
nhân dân phường Hưng Bình ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng 

chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc do bệnh sởi tại các vùng nguy cơ, vùng có các ca sởi 
xảy ra.

2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi đang sống trên địa bàn phường chưa được tiêm đủ mũi 

vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định thì được tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh 
Sởi - Rubella (MR).

- Đảm bảo tất cả các trẻ từ 1-5 tuổi đang sống trên địa bàn phường nếu chưa được 
tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi thì được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi- 
Rubella (MR).

- Đảm bảo tất cả các nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
điều trị bệnh nhân sởi chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi được tiêm 01mũi 
vắc xin trong đợt này.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Đối tượng
- Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin Sởi theo quy định. (từ 

ngày 01/01/2019 đến 31/10/2023)
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+ Trẻ sinh từ 01/01/2019 đến 31/10/2023: chưa được tiêm mũi nào có thành phần 
sởi thì sẽ tiêm mũi 1 trong đợt chiến dịch này.

+ Trẻ sinh từ 01/01/2019 đến 31/10/2023: Mới tiêm được 1 mũi có chứa thành 
phần sởi thì sẽ tiêm mũi 2 trong đợt chến dịch.

+ Trường hợp bố mẹ không nhớ trẻ đã tiêm mũi vắc xin có thành phần sởi hay 
chưa thì được tiêm 1 mũi bổ sung.

- Nhân viên Y tế Trạm Y tế phường có nguy cơ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin 
chứa thành phần sởi.

Lưu ý:
+ Những đối tượng vãng lai nằm trong độ tuổi tiêm chủng hiện đang sinh sống 

trên địa bàn phường nếu chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi cũng được 
tiêm trong đợt này.

+ Không tiêm chủng cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần 
sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng đã được tiêm thể hiện 
trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý tiêm chủng); những đối tượng đã tiêm đủ 
mũi vắc xin chứa thanh phần sởi theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm triển khai
- Thời gian: Triển khai tiêm chủng chiến dịch sáng ngày 09 và ngày 10 tháng 11 

năm 2024 và tiêm vét vào ngày 11/11/2024.
- Đại điểm: Tổ chức tiêm tại Trạm y tế (Số 31B đường Đốc Thiết, phường Hưng 

Bình, thành phố Vinh).
3. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn phường

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác thông tin, truyền thông
- Mục đích: Nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, vận động cha mẹ có con từ 1 

đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin sởi theo quy định tham gia tiêm chủng. 
- Hình thức truyền thông:
+ Truyền thanh trên loa phát thanh của UBND phường;
+ Lồng ghép trong các hoạt động họp của khối;
+ Truyền thông tại các trường học thực hiện chiến dịch;
+ Truyền thông trên trên mạng xã hội zalo, facebook... 
- Hình thức truyền thông: Trên loa phát thanh của phường và 15 khối, trên mạng 

xã hội zalo, facebook..
- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau thời gian tiêm chủng tùy vào tình hình 

dịch bệnh.
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2. Công tác điều tra, lập danh sách và đăng ký đối tượng (Hoàn thành điều 
tra trong tháng 10 năm 2024)

- Các trường mầm non, các cơ sở chăm sóc trẻ phối hợp với Trạm Y tế phường 
điều tra, lập danh sách toàn bộ học sinh trong diện tiêm theo từng lớp tại các trường 
học;

- Gửi danh sách học sinh trong diện tiêm cho gửi phiếu đồng ý tiêm của phụ 
huynh, nhắc phụ huynh khi đi tiêm nhớ mang theo sổ tiêm chủng cá nhân và phiếu 
này; In phiếu xác nhận sau tiêm theo mẫu của Trạm Y tế để cấp cho học sinh sau tiêm 
(nếu cần);

- Cộng tác viên Y tế 15 khối điều tra lập danh sách toàn bộ trẻ trong diện tiêm mà 
không đi học thường trú và tạm trú trên địa bàn gửi về ban chỉ đạo tiêm chủng phường, 
xã để có kế hoạch tiêm (mốc tính tuổi: từ 1/1/2019 đến 31/10/2023);

- Trạm Y tế tổng hợp số lượng tất cả các nhóm đối tượng được tiêm trên địa bàn 
gửi về Trung tâm Y tế Thành phố để có căn cứ phân bổ vắc xin kịp thời

3. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Đảm bảo hệ thống dây chuyển lạnh lưu trữ, bảo quản và vận chuyển vắc xin đáp 

ứng cho tiêm chủng diện rộng;
- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế thành phố Vinh, lập kế hoạch cấp phát vắc 

xin, bơm kim tiêm cho các phường, xã kịp thời;
Tại mỗi điểm tiêm chủng chuẩn bị tủ lạnh, hòm lạnh để bảo quản vắc xin trong 

ngày tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phích vắc xin, nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và tối thiểu 
6 bình tích lạnh/1 phích vắc xin đảm bảo thay đổi trong buổi tiêm chủng.

Lưu ý: Vắc xin sử dụng cho chiến dịch là vắc xin Sởi - Rubella (MR) được bảo 
quản từ 2 - 80C, tránh ánh sáng trực tiếp. Dung môi có thể để bảo quản ở nhiệt độ 
phòng, tuy nhiên phải bảo quản lạnh ít nhất 24 giờ trước khi pha hồi chỉnh và không 
được làm đông băng.

4. Điểm tiêm - ngày tiêm
* Điểm tiêm chủng: Tại trạm Y Tế Phường (Số 31B, Đốc Thiết, Khối Quang 

Tiến, phường Hưng Bình)
- Sáng ngày 09/11/2024 Tổ chức tiêm cho các Trường sau: MN Hưng Bình, MN 

Hoa Sen, Mầm non Thực hành Đại học vinh cơ sở 2.
- Sáng ngày 10/11/2024: Tổ chức tiêm cho các trường Mầm non RainBow, Arita, 

MN Tâm Việt
- Chiều ngày 10/11/2024: Tổ chức tiêm cho các Trường sau: MN Tuổi Ngọc, MN 

Sky, Các nhóm trẻ tư thục.
- Ngày 11/11/2024: Tổ chức tiêm vét và tiêm cho đối tượng cộng đồng trên địa 

bàn Phường.
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* Tổ chức buổi tiêm chủng
- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các sở sở tiêm chủng đủ điều kiện theo qui 

định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016. Tổ chức thực hiện an toàn tiêm 
chủng theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 
Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám 
sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và các văn bản hướng dẫn chuyên môn.

- Những trường hợp (bị ốm) hoãn tiêm thì triển khai tiêm vét vào ngày 11/11/2024 
tại Trạm y tế phường

- Hoàn thành đợt chiến dịch Sởi-Rubella trước ngày 20/11/2024.
Lưu ý: Nếu tổ chức tiêm chủng cùng với nhiều loại vắc xin thì không quá 50 đối 

tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ 
tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối tượng/buổi. Bố 
trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc (khoản 1 Điều 9 Thông tư 
34/2018/TT-BYT).

5. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Điểm tiêm phải bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần. Tất cả các thành phần 

trong dây chuyền tiêm đều phải được tập huấn về thực hành an toàn tiêm chủng và 
xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về 
hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, và phải được phân công nhiệm vụ rõ 
ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Điểm tiêm phải bố trí sẵn một bộ cấp cứu có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị thiết 
yếu về cấp cứu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được tập huấn về theo dõi, 
xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/12/20217 của Bộ Y tế phụ trách.

- Khuyến khích các cơ sở tiêm chủng cung cấp tờ rơi hướng dẫn chăm sóc, theo 
dõi, xử trí phản ứng không mong muốn sau tiêm cho đối tượng tiêm chủng và người 
nhà, đồng thời sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết nối với đối tượng tiêm 
chủng, thu thập thông tin hỗ trợ xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm 
chủng.

6. Công tác thống kê, báo cáo
Sau khi kết thúc chiến dịch Trạm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả 

theo quy định. Thực hiện nhập dữ liệu lên phần mềm quản lý thông tin đối tượng tiêm 
chủng Quốc gia đối với tất cả các đối tượng tiêm trong đợt này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Theo chế độ hiện hành
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm y tế phường

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2470-qd-byt-2019-huong-dan-kham-sang-loc-truoc-tiem-chung-doi-voi-tre-em-416532.aspx
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- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của 
kế hoạch nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả. 

- Thực hiện rà soát, tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định về hoạt động 
trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm chủng văc xin phòng, chống dịch Sởi 
trên địa bàn.

- Cung cấp tài liệu truyền thông cho bộ phận Văn hóa thông tin, Ban cán sự 15 
khối, trường học, các ngành, đoàn thể phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền về 
ý nghĩa, mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc xin sởi – rubella. 

- Lập dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng. Tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch 
tiêm chủng văc xin phòng, chống dịch Sởi đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, an toàn trong 
tiêm chủng và báo cáo kết quả thực hiện ngay sau khi kết thúc chiến dịch.

2. Cộng tác viên Y tế 15 khối
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về mục đích, đối tượng, lợi ích của việc tiêm 

vắc xin sởi – rubella của chiến dịch trên loa phát thanh của khối. Tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch 
Sởi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ tham gia chiến dịch

- Chịu trách nhiệm rà soát trẻ từ 1-5 tuổi không đi học trên địa bàn khối mình, lập 
danh sách báo cáo về Trạm y tế trong tháng 10 năm 2024

3. BGH các trường Mầm non và Chủ các nhóm trẻ tư thục
- Phối hợp với Trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Rà soát, 

lập danh sách các đối tượng. Bố trí nhân lực hỗ trợ tại địa điểm tiêm; thông báo cho 
các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc 
xin phòng, chống dịch Sởi, và loại vắc xin trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, thời gian tiêm 
và hướng dẫn theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc 
xin phòng, chống dịch Sởi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ tham gia chiến dịch.

4. Công chức Kế toán 
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Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai chiến dịch 
tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn phường.

5. Công chức Văn hóa - Thông tin 
Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

thời gian, địa điểm của chiến dịch đợt này để người dân biết và đăng ký tiêm cho trẻ. 
Đồng thời, tuyên truyền các nội dung liên quan về hoạt động phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu 
nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng; 
tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 
đàn vật nuôi, bệnh truyền lây từ động vật sang người.

6. Đề nghị các ban ngành đoàn thể
 Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức tuyên truyền toàn dân, đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, trong các thành viên, hội viên của tổ chức trực thuộc, 
tích cực tham gia hưởng ứng kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 
Sởi trên địa bàn phường Hưng Bình năm 2024. Đề nghị các bộ phận  liên quan nghiêm 
túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTYT TP;
- PYT TP;
- Thường trực UBND;
- BCĐ P/C dịch phường;
- Các trường Mầm non;
- Các Nhóm trẻ tư thục ;
- Ban, ngành liên quan; 
- Lưu: VT, YT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Hồ Thị Nhàn
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